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QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
--------------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thu Hà - Thẩm phán Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm; 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Hoàn Kiếm; 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Huyền Trang - 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm;  

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 01/2019/TB-TLVDS ngày 

02 tháng 01 năm 2019 về “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự” theo đề nghị của người yêu cầu ông Đỗ Minh S theo Quyết định mở phiên 

họp giải quyết việc dân sự số 11/2019/QĐST-VDS ngày 17/4/2019, gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây: 

* Người yêu cầu: Ông Đỗ Minh S – Sinh năm 1963. Hộ khẩu thường trú: 

Số 16ª phố X, phường Y, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 1. Bà Vũ Thị H  - Sinh năm 1948; 

 2. Anh Đỗ DA – Sinh năm 1993; 

 3. Chị Đỗ Hà A – Sinh năm 1997; 

 4. Cháu Đỗ N A – Sinh năm 2002; Do ông Đỗ Minh S - bố đẻ cháu Anh là 

người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng. 

Cùng hộ khẩu thường trú: Số 16ª phố X, phường Y, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

* Người bị yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự: 

Bà Âu Thị T H – Sinh năm 1971. Hộ khẩu thường trú: Số 16ª phố X, phường Y, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

*Ông Đỗ Minh S trình bày: Bà Âu Thị T H và tôi đăng ký kết hôn ngày 

16/11/1993 tại UBND phường Đ B, quận B Đ, thành phố Hà Nội. Vợ chồng tôi 

sinh được 3 người con là Đỗ DA, Đỗ Hà A và Đỗ N A. Mẹ vợ tôi tức mẹ đẻ bà T 

H là bà Vũ Thị H, còn bố vợ tôi là ông Âu Văn T đã mất ngày 09/4/1999. 

Tháng 6 năm 2017, vợ tôi bị tai biến mạch máu não đưa đi cấp cứu, các 

bác sỹ đã chỉ định mổ, thực tế vợ tôi bị mổ não hai lần nhưng sức khỏe không 
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bình phục, bị liệt, toàn bộ sinh hoạt cá nhân không thực hiện được, phải ăn xông, 

không còn khả năng nhận biết, nhận thức sự vật, sự việc, con người. 

Để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, tôi đã làm 

đơn đến Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đề nghị Tòa án tuyên bố vợ tôi mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Ngày 27/3/2019, Hội đồng giám định y khoa của Viện Pháp y tâm thần 

trung ương đã khám và ra kết luận vợ tôi - bà Âu Thị T H mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. 

Nay tôi giữ nguyên yêu cầu, đề nghị Tòa án tuyên bố bà Âu Thị T H - vợ 

tôi mất năng lực hành vi dân sự. 

*Anh Đỗ DA trình bày: Anh là con ruột của ông Đỗ Minh S và bà Âu Thị 

T H. Anh xác nhận mẹ đẻ anh là bà Âu Thị T H bị ốm, tai biến từ tháng 6/2017, 

hiện đang sống thực vật theo cách hiểu của anh, mẹ anh không còn nhận thức 

được gì. Anh DA đồng ý với yêu cầu của bố là ông Đỗ Minh S, anh đề nghị Tòa 

án tuyên bố bà Âu Thị T H mất năng lực hành vi dân sự để bố anh thực hiện các 

thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật. 

*Chị Đỗ Hà A trình bày: Chị là con ruột của ông Đỗ Minh S và bà Âu Thị 

T H. Chị xác nhận mẹ chị là bà Âu Thị T H bị tai biến, cả nhà đã hết sức chữa trị 

nhưng bệnh tình không thuyên giảm được. Chị đồng ý với yêu cầu của bố là ông 

Đỗ Minh S, chị đề nghị Tòa án tuyên bố bà Âu Thị T H mất năng lực hành vi dân 

sự để bố chị thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật. 

*Bà Vũ Thị H trình bày: Bà H là mẹ đẻ của chị Vũ Thị Hà, bà xác nhận lời 

trình bày của con rể là anh Đỗ Minh S, bà H đồng ý với yêu cầu của anh S đề 

nghị Tòa án tuyên bố bà Âu Thị T H mất năng lực hành vi dân sự. 

*Ngày 03 tháng 01 năm 2019, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi 

dân sự đối với chị Âu Thị T H.  

Ngày 27/3/2019, Hội đồng giám định y khoa của Viện Pháp y tâm thần 

trung ương đã ra văn bản Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 

30/2019/GĐSKTT có nội dung “Tại thời điểm giám định đối tượng Âu Thị T H 

có bệnh Mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 

năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi”. 

*Tại phiên họp, ông Đỗ Minh S giữ nguyên yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên 

bố bà Âu Thị T H mất năng lực hành vi dân sự, ông S đề nghị Tòa án tuyên luôn 

ông là người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật để ông thực hiện 

các thủ tục pháp lý liên quan. 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm phát biểu quan 

điểm giải quyết vụ việc: Tòa án đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự về thụ lý vụ án, tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự, thu thập chứng cứ 

và ra quyết định mở phiên họp. Về nội dung vụ việc đề nghị Tòa án chấp nhận 

yêu cầu của người yêu cầu tuyên bố bà Âu Thị T H mất năng lực hành vi dân sự 
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và xác định ông Đỗ Minh S - chồng bà Âu Thị T H là người giám hộ đương 

nhiên của bà Âu Thị T H. 

 NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm nhận định:  

[1] Về thủ tục tố tụng: người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân 

sự có nơi cư trú tại số 16ª phố X, phường Y, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

nên thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; 

[2]  Về yêu cầu “tuyên bố bà Âu Thị T H mất năng lực hành vi dân sự”:  

[2.1] Các đương sự trong vụ việc đã cùng thống nhất trình bày sự việc.  

[2.2] Sau khi có Quyết định trưng cầu giám định năng lực hành vi dân sự 

của bà Âu Thị T H, Cơ quan thực hiện quyết định trưng cầu giám định - Viện 

Pháp Y Tâm thần Trung Ương đã thành lập Hội đồng giám định y khoa theo quy 

định của pháp luật 

Ngày 27/3/2019, Hội đồng giám định y khoa của Viện Pháp y tâm thần 

trung ương đã ra văn bản Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 

30/2019/GĐSKTT có nội dung “Tại thời điểm giám định đối tượng Âu Thị T H 

có bệnh Mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 

năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi”. 

[2.3] Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp bà T H bị mất năng 

lực hành vi dân sự thì chồng bà H là người giám hộ đương nhiên theo quy định 

tại khoản 1 Điều 53 của Bộ Luật dân sự 2015. 

[2.4] Do vậy, việc ông Đỗ Minh S yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố bà Âu 

Thị T H mất năng lực hành vi dân sự đồng thời tuyên cho ông là người giám hộ 

đương nhiên theo quy định của pháp luật để ông thực hiện các thủ tục pháp lý là 

có căn cứ cần chấp nhận. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: ông S phải nộp toàn bộ lệ phí giải 

quyết việc dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 361, 366, 367, 

369, 370, 371, 372 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào Điều 22, 53, 134 của Bộ Luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về 

án phí, lệ phí Tòa án ngày 30/12/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; 

1. Tuyên bố: Bà Âu Thị T H (Sinh năm 1971. CMND số 012000686 do 

Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 07/5/2018. Hộ chiếu số B8655662 do 

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam cấp ngày 09/01/2014.  Hộ khẩu 

thường trú: Số 16ª phố X, phường Y, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mất năng 

lực hành vi dân sự. 
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2. Tuyên bố: Ông Đỗ Minh S là chồng Bà Âu Thị T H (Sinh năm 1963. 

Căn cước công dân số 001063006736 do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL và 

DLQG về dân cư cấp ngày 04/3/2016. Hộ khẩu thường trú: Số 16ª phố X, 

phường Y, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là người giám hộ đương nH đối với bà 

Âu Thị T H. Ông S thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo 

quy định của pháp luật. 

3. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Đỗ Minh S phải nộp 

300.000 đồng lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự được trừ vào 300.000 đồng 

tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm đã nộp tại Chi cục thi hành án 

dân sự quận Hoàn Kiếm, biên lai số AA/2016/0002767 ngày 20/12/2018. 

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Ông Đỗ Minh S có mặt được quyền 

kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ban hành 

quyết định giải quyết việc dân sự.  

Anh Đỗ DA, chị Đỗ Hà A, bà Vũ Thị H vắng mặt được quyền kháng cáo 

quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải 

quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc 

dân sự trong thời hạn 10 ngày. Viện kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị quyết 

định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định. 

 
Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- UBND phường Y; 

- UBND quận Hoàn Kiếm; 

- VKS ND quận Hoàn Kiếm; 

- Chi Cục Thi hành án DS q.Hoàn 

Kiếm; 

- TAND Tp Hà Nội; 

- Lưu HS, VP; 

TM HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

NGUYỄN THU HÀ 
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